
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC SHINIL 
 
 

TT Mã hàng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Ghi chú TT Mã hàng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Ghi chú 

Bơm hút chân không kiểu tự động Bơm hút chân không kiểu không tự động 

1 SVP-130JAK - 
 Màu xanh  

125W 
16 SVP-129 JXK 1.180.000 

Màu xanh 

125W 

2 SVP-200JAK 1.896.000 
Màu xanh 

200W 
17 SVP-200 JXK 1.480.000 

Màu xanh 

200W 

3 SIP-125AE 1.300.000 
Màu đỏ 

125W 
18 SIP-125BE 1.000.000 

Màu đỏ 

125W 

Bơm hút chân không kiểu tự động Bơm hút chân không kiểu không tự động 

4 SIP-130AE 1.410.000 
Màu đỏ 

125W 
19 SIP-130BE 1.200.000 

Màu đỏ 

125W 

5 SIP-250AE 2.185.000 
Màu đỏ 

250W 
20 SIP-250BE 2.070.000 

Màu đỏ 

250W 

6 SIP-265AE 1.880.000 
Màu đỏ 

250W 
21 SIP-265BE 1.680.000 

Màu đỏ 

250W 

Bơm hút chân không kiểu tự động Bơm hút chân không kiểu không tự động 

7 WP-200AE 1.300.000 
Màu xanh 

200W 
22 WP-200BE 1.050.000 

Màu xanh 

200W  

8 WP-251AE 2.080.000 
Màu xanh 

250W 
23 WP-251BE 1.980.000 

Màu xanh 

250W 

9 WP-252AE 2.080.000 
Màu xanh 

250W 
24 WP-255BE 1.540.000 

Màu xanh 

250W 

10 WP-255AE 1.660.000 
Màu xanh 

250W 25 WP126 950.000 
Màu ghi 

125W 
Bơm ly tâm 

11 CWP-753 1.620.000 
Màu xanh 

750W 

Bơm hút chân không kiểu không tự động 

26 BP-785 1.270.500 
Màu xanh 

250W 

12 CBP-380 1.160.000 
Màu xanh 

370W 

Bơm tự mồi 

27 SWP-751 1.900.000 
Màu đỏ 

750W 

13 CBP-780 1.200.000 
Màu xanh 

750W 

Bơm hút sâu 

28 DWP-752 1.430.000 
Màu đỏ 

750W 

14 CBP-1100 2.460.000 
Màu xanh 

1100W 

    

15 CBP-1500 - 
Màu đỏ 

1500W 
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